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	CHÍNH PHỦ


Số:           /2021/NĐ-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021



NGHỊ ĐỊNH 
Khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ  ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước ngày 16 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức tín dụng năm 2010; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Chính phủ ban hành Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong  nông nghiệp,
Chương I 

QUI ĐỊNH CHUNG


 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về nội dung, tiêu chí, chính sách hỗ trợ cơ giới hóa và cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp, trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp (gọi chung là tổ chức, cá nhân) có liên quan đến hoạt động đầu tư sử dụng, vận hành máy, thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung cấp dịch vụ cơ giới hóa, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Nông nghiệp bao gồm: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp, cụ thể:

a) Trồng trọt bao gồm các khâu: Sản xuất giống; làm đất; gieo, trồng; tưới, tiêu; chăm sóc; thu hoạch; vận chuyển; sơ chế; bảo quản; chế biến; tiêu thụ sản phẩm; sử dụng phụ phẩm trồng trọt;
b) Lâm nghiệp bao gồm các khâu: Sản xuất giống; xử lý thực bì; làm đất;  gieo, trồng; chăm sóc; khai thác; vận chuyển; sơ chế; bảo quản; chế biến; tiêu thụ sản phẩm; phòng cháy, chữa cháy; sử dụng phụ phẩm lâm nghiệp;
c) Chăn nuôi bao gồm các khâu: Sản xuất giống; sản xuất thức ăn; chuồng trại (cung cấp nước, thức ăn, điều tiết tiểu khí hậu chuồng nuôi, vệ sinh, xử lý chất thải chăn nuôi); thu hoạch; vận chuyển; sơ chế; bảo quản; tiêu thụ sản phẩm; sử dụng phụ phẩm chăn nuôi.

d) Thủy sản bao gồm các khâu: 

- Nuôi trồng: Sản xuất giống; sản xuất thức ăn; cấp, thoát nước; chăm sóc; thu hoạch; vận chuyển; sơ chế; bảo quản; chế biến; tiêu thụ sản phẩm; xử lý chất thải; sử dụng phụ phẩm nuôi trồng thủy sản.

- Khai thác: Đóng mới, bảo dưỡng tàu thuyền, ngư cụ; thăm dò, đánh giá ngư trường; chuẩn bị chuyến biển; đánh bắt, khai thác; phân loại sản phẩm; sơ chế, bảo quản trên tàu; bốc xếp sản phẩm lên bờ; sơ chế, chế biến, bảo quản trên bờ; tiêu thụ sản phẩm.

đ) Diêm nghiệp bao gồm các khâu: Quy hoạch hạ tầng sản xuất, chế biến, bảo quản; cấp nước, tiêu nước cho sản xuất muối; sản xuất và thu hoạch; gom muối trên đồng; vận chuyển; sơ chế; bảo quản; chế biến muối; tiêu thụ muối và các sản phẩm từ muối.
2. Cơ giới hóa nông nghiệp là việc sử dụng máy, thiết bị, công nghệ thay thế lao động thủ công nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

3. Cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp, bao gồm:

a) Đồng bộ giữa các khâu sản xuất nông nghiệp: Là việc áp dụng đồng bộ các loại máy, thiết bị, công nghệ phù hợp với nguồn nhân lực được đào tạo, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, tổ chức sản xuất và kết cấu hạ tầng kỹ thuật sản xuất nông nghiệp;
b) Đồng bộ theo chuỗi liên kết: Là việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ giữa các khâu sản xuất nông nghiệp gắn với một trong các khâu: Vận chuyển; sơ chế; bảo quản; chế biến; tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hoặc toàn bộ chuỗi liên kết từ sản xuất, vận chuyển, sơ chế, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm;
c) Dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp bao gồm: Các dự án đầu tư thực hiện cơ giới hóa đồng bộ giữa các khâu sản xuất nông nghiệp; dự án đầu tư thực hiện cơ giới hóa đồng bộ theo chuỗi liên kết.
4. Trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp là tổ chức kinh tế đăng ký hoạt động theo hình thức doanh nghiệp, hợp tác xã, đáp ứng đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này nhằm thực hiện hoặc làm đầu mối liên kết các tổ chức, cá nhân cùng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp ở các địa phương, vùng, miền.
Chương II
NỘI DUNG, TIÊU CHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ 

VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CƠ GIỚI HÓA NÔNG NGHIỆP
Mục 1: 
NỘI DUNG CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ TRONG NÔNG NGHIỆP

Điều 4. Máy, thiết bị, công nghệ phục vụ cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp


1. Máy, thiết bị, công nghệ phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.


2. Dây chuyền máy, thiết bị, công nghệ bảo quản, chế biến nông sản được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 5. Hạ tầng kỹ thuật đáp ứng cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp
1. Hạ tầng sản xuất: Hạ tầng quy hoạch sản xuất nông nghiệp; hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng; hệ thống cấp, thoát nước; điện, nước cho chuồng trại, nuôi trồng, sơ chế, bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp, xử lý phụ phẩm nông nghiệp.

2. Hạ tầng công nghệ: Cơ sở dữ liệu, công nghệ số, công nghệ thông minh, chính xác, băng thông, thiết bị đường truyền kết nối, điều khiển máy, thiết bị, công nghệ phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp.
3. Hạ tầng môi trường: Kết cấu hạ tầng bảo vệ hệ sinh thái, môi trường nông nghiệp; môi trường lao động (ánh sáng, tiếng ồn, mức độ bụi); xử lý phụ phẩm, chất thải trong sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản. 
Điều 6. Nguồn nhân lực 
1. Nguồn nhân lực phục vụ cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp gồm:
a) Nhân lực nghiên cứu, dịch vụ, tư vấn phát triển, quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các dự án cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp;
b) Nhân lực trực tiếp sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy, thiết bị, công nghệ trong nông nghiệp.
2. Nguồn nhân lực phục vụ cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng về năng lực quản lý và kỹ năng nghề.
Điều 7. An toàn lao động, vệ sinh lao động trong cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp
1. Người lao động sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động; chấp hành các quy định của nhà nước về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và các quy định khác liên quan. 
2. Người sử dụng lao động phải bảo đảm điều kiện an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất; tổ chức huấn luyện, hướng dẫn an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động.
Điều 8. An toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, công nghệ 

Máy, thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp; dây chuyền máy, công nghệ bảo quản, chế biến nông sản được nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này phải bảo đảm chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn đã công bố theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
Điều 9. Trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp 

1. Trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Có chức năng, nhiệm vụ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ, đào tạo, huấn luyện lao động và cung ứng dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp;  

b) Có trang bị máy móc, thiết bị, công nghệ hoặc hợp tác, liên kết với các đối tác đáp ứng các nhiệm vụ cơ giới hóa trong nông nghiệp;

c) Có giảng viên hoặc hợp tác, liên kết với các đối tác đáp ứng nhu cầu đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn vận hành máy, thiết bị, công nghệ trong nông nghiệp;
d) Phạm vi hoạt động ở cấp độ vùng kinh tế trọng điểm, không trùng lặp về chức năng hoạt động giữa các Trung tâm.

2. Nhiệm vụ của Trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp:
a) Cung cấp vật tư, máy, thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp; các dịch vụ sửa chữa, bảo hành, cơ giới hóa, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ về cơ giới hóa nông nghiệp; ứng dụng máy, thiết bị, công nghệ trong xử lý phụ phẩm nông nghiệp;
b) Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng nghề phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp;
c) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gắn với cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp;
d) Xây dựng các mô hình trình diễn, giới thiệu quảng bá máy, thiết bị, công nghệ nông nghiệp; dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp;
đ) Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được nhà nước đặt hàng nhằm đẩy mạnh yêu cầu cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp và phát triển vùng (nếu có). 

Mục 2:

TIÊU CHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ 
VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CƠ GIỚI HÓA NÔNG NGHIỆP
Điều 10. Tiêu chí dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp
1. Dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Trang bị máy, thiết bị, công nghệ: Mức độ cơ giới hóa ở các khâu của quá trình sản xuất nông nghiệp quy định ở khoản 1 Điều 3 Nghị định này;
b) Nguồn nhân lực: Số lao động được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy, thiết bị, công nghệ trong nông nghiệp; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

c) Tổ chức, quản lý sản xuất: Mức độ ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức quản lý; an toàn lao động, an toàn thực phẩm; áp dụng quy trình, kỹ thuật sản xuất đạt chuẩn; 

d) Kết cấu hạ tầng kỹ thuật: Mức độ phù hợp của kết cấu hạ tầng kỹ thuật quy định tại Điều 5 Nghị định này với yêu cầu cơ giới hóa nông nghiệp;
đ) Phát triển bền vững: Mức độ kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, giảm tổn thất sau thu hoạch;
e) Mức độ thúc đẩy hợp tác, liên kết gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: Tỷ lệ % nông sản được sơ chế, chế biến; tỷ lệ % nông sản được tiêu thụ qua hợp đồng.

2. Phương pháp đánh giá tiêu chí dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
Điều 11. Đánh giá mức độ cơ giới hóa nông nghiệp, trình độ, năng lực công nghệ cơ sở, nhà máy chế biến nông sản

1. Đánh giá mức độ cơ giới hóa nông nghiệp ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ quản lý nhà nước thông qua các chỉ tiêu, gồm:

a) Số lượng, công suất máy, thiết bị, công nghệ chủ yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp; 
b) Mức độ cơ giới hóa các khâu trong chu kỳ sản xuất nông nghiệp hoặc trong năm của địa phương.
2. Đánh giá trình độ, năng lực công nghệ cơ sở, nhà máy chế biến nông sản thông qua các nhóm chỉ tiêu, gồm:

a) Về công nghệ: Năm sản xuất máy, thiết bị, công nghệ; hệ số đổi mới công nghệ; mức độ chế biến sâu, chế biến tinh; tính đa dạng sản phẩm chế biến; mức độ tin học hóa, tự động hóa;
b) Tổ chức quản lý sản xuất: Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo qui định; 

c) Thông tin, thương hiệu: Mức độ sản phẩm đạt tiêu chuẩn quy chuẩn; sản phẩm được cấp chứng chỉ, nhãn hiệu bảo hộ và thương hiệu;
d) An toàn và bảo vệ môi trường: Mức độ an toàn về lao động; các tiêu chuẩn đầu ra về môi trường nước, không khí; tiếng ồn;
đ) Hiệu quả kinh tế: Mức độ thay thế lao động thủ công; mức độ giảm tổn thất nguyên liệu; giá trị gia tăng của sản phẩm sau chế biến.
3. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành tổ chức đánh giá mức độ cơ giới hóa nông nghiệp theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này, tổng hợp báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Chương III
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
Điều 12. Hỗ trợ  mua máy, thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp 

1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn bằng đồng Việt Nam để mua máy, thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp.
2. Tổ chức, cá nhân mua máy, thiết bị, công nghệ quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, phải bảo đảm điều kiện:

a) Các loại máy, thiết bị, công nghệ phải mới; đối với máy, thiết bị đã qua sử dụng phải đáp ứng các qui định về nguyên tắc quản lý nhập khẩu hiện hành; 
b) Đáp ứng quy định tại Điều 8 Nghị định này.
3. Mức vay, mức hỗ trợ lãi suất, thời gian hỗ trợ:
a) Mức vay tối đa 100% giá trị máy, thiết bị, công nghệ;

b) Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay không quá 3 năm (36 tháng).
4. Cơ chế hỗ trợ theo quy định tại Điều 16 Nghị định này.
5. Ngân hàng thương mại cho vay theo quy định hiện hành về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Điều 13. Hỗ trợ các dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp
1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất thương mại đối với các khoản vay trung hạn, dài hạn bằng đồng Việt Nam để thực hiện các dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp.
2. Tổ chức, cá nhân đầu tư dây chuyền máy, thiết bị, công nghệ bảo quản, chế biến nông sản quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, phải đáp ứng điều kiện:
a) Dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 10 Nghị định này và được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
b) Dây chuyền máy, thiết bị, công nghệ phải mới; đối với dây chuyền máy, thiết bị, công nghệ đã qua sử dụng phải đáp ứng các qui định về nguyên tắc quản lý nhập khẩu hiện hành; 
c) Đáp ứng quy định tại Điều 8 Nghị định này.
3. Mức vay, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ:
a) Mức lãi suất hỗ trợ là 5%/năm, tính trên số dư nợ gốc vay tại các ngân hàng thương mại và thời hạn vay, bao gồm các hạng mục: Mua máy, thiết bị, dây chuyền công nghệ; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ yêu cầu cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp; chi phí tư vấn lập dự án; đào tạo, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;
b) Thời gian hỗ trợ lãi suất tính từ ngày bắt đầu giải ngân đến khi tất toán nợ vay theo thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng nhưng không quá 12 năm.

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

a) Văn bản đề nghị phê duyệt dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ để được hưởng hỗ trợ theo Mẫu 1 tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Thuyết minh Dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ theo Mẫu 2 tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.
5. Trình tự thủ tục phê duyệt dự án đầu tư: 

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử đến Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Trung tâm đăng ký hoạt động.

Trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: Các thành phần hồ sơ là bản chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.
Trường hợp nộp qua môi trường điện tử: Thành phần hồ sơ phải được kê khai và ký chữ ký số trên các biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 9 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, thông báo cho tổ chức, cá nhân.

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ. Hội đồng thẩm định gồm Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư là Chủ tịch Hội đồng; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Phó chủ tịch hội đồng, các thành viên hội đồng là đại diện Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành, địa phương liên quan. 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt. 

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho chủ đầu tư dự án biết và nêu rõ lý do. 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án đầu tư;
d) Căn cứ Dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ngân hàng thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định của Nghị định này.

Điều 14. Hỗ trợ Trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp
1. Ngoài các chính sách được hỗ trợ tại Điều 12, Điều 13 Nghị định này, Trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp còn được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước khi:

a) Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này;
b) Thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương.
2. Được miễn bốn (04) năm thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ ngày được cấp đăng ký hoạt động và hưởng mức thuế giá trị gia tăng (VAT) bằng không phần trăm (0%)
 đối với các hàng hóa, dịch vụ của Trung tâm khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này.
Điều 15. Nguồn vốn hỗ trợ
1. Ngân sách nhà nước để thực hiện Nghị định này gồm vốn chi thường  xuyên, vốn đầu tư công bố trí cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng Nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu khác.
2. Căn cứ mức vốn từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ chi tiết mức vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hỗ trợ các dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ.
Điều 16. Cơ chế và nguyên tắc hỗ trợ
1. Các chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định này thực hiện theo cơ chế hỗ trợ sau đầu tư:
a) Hỗ trợ lãi suất tại Điều 12 được thực hiện sau khi việc mua máy, thiết bị, công nghệ đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tại kỳ thanh toán, quyết toán vốn theo tiến độ vay, ngân hàng có trách nhiệm khấu trừ hỗ trợ lãi suất vay cho đối tượng được hỗ trợ lãi suất vốn vay; 
b) Hỗ trợ dự án đầu tư tại Điều 13 được thực hiện sau khi dự án được đưa vào sử dụng. Tại kỳ thanh toán, quyết toán vốn theo tiến độ vay, ngân hàng có trách nhiệm khấu trừ hỗ trợ chênh lệch lãi suất vốn vay đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư.

2. Ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với dư nợ gốc trong hạn, không hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với dư nợ gốc bị quá hạn, nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
3. Trong cùng thời gian, nếu các hạng mục (máy, thiết bị công nghệ; cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp; tư vấn lập dự án; đào tạo, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động) của dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư có các mức ưu đãi, hỗ trợ khác nhau thì chủ đầu tư được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư có lợi nhất.

4. Các chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư của các chương trình nào thì nguồn kinh phí thực hiện theo hướng dẫn của chương trình đó.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm của các Bộ, Ngành Trung ương


1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị định này;
b) Quản lý nhà nước về chất lượng máy, thiết bị, công nghệ nông nghiệp; hướng dẫn đánh giá mức độ cơ giới hóa; trình độ, năng lực công nghệ chế biến nông sản; các tiêu chí dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 
a) Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập kế hoạch vốn đầu tư trung hạn để thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định này;

b) Cân đối, bố trí vốn chi đầu tư phát triển hàng năm của ngân sách Nhà nước để thực hiện chính sách quy định Nghị định này.
3. Bộ Tài chính: 
a) Chủ trì bố trí vốn để thực hiện chính sách,  hướng dẫn việc thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất sau đầu tư quy định Nghị định này; 
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, cân đối, lồng ghép nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 
4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 
a) Chủ trì tổng hợp nhu cầu cấp bù lãi suất của các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay theo quy định tại Nghị định này trong kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm, lập báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính  phối hợp để phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương theo kế hoạch trung hạn và hàng năm;
b) Chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay theo quy định tại Nghị định này. Phối hợp với các Bộ, ngành hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện và xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định này.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ:
a) Phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, tổ chức đánh giá mức độ cơ giới hóa, trình độ và năng lực công nghệ chế biến nông sản; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, tự động hóa các khâu của quá trình sản xuất nông nghiệp;
b) Đặt hàng cho các Trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp tham gia Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia về nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp.

6. Bộ Công Thương: 

          Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm hỗ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp.

7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong sử dụng máy, thiết bị, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp;
b) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện nghề trong lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp cho lao động nông thôn.
Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định này tại địa phương, hằng năm báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thực hiện.

2. Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội, ngân sách địa phương và trên cơ sở các chính sách quy định của trung ương, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp. Huy động các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ thực hiện cơ giới hóa và cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp.
3. Phê duyệt các dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp trên địa bàn theo thẩm quyền. Chỉ đạo các Sở, ngành chức năng thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 3 Điều 11 và khoản 5 Điều 13 Nghị định này. Phối hợp với các tỉnh, thành xây dựng các trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp vùng.
Điều 19. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày……tháng….năm……..
2. Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành: 

a) Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;

b) Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;

c) Thông tư  số 02/2016/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về  sửa đổi, bổ sung danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

3. Tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng vay vốn tại các ngân hàng thương mại trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì tiếp tục được ưu đãi, hỗ trợ theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NN (3b). 
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG




Phạm Minh Chính 


Phụ lục

(Ban hành theo Nghị định định số…/2021/NĐ-CP ngày     /     /2021 của Chính phủ Khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp)


	Phụ lục I
	Các loại máy, thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp



	Phụ lục II
	Dây chuyền máy, thiết bị, công nghệ bảo quản, chế biến nông sản



	Phụ lục III
	Phương pháp đánh giá các tiêu chí dự án đầu tư cơ giới hóa động bộ trong nông nghiệp



	Phụ lục IV
	Báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cơ giới hóa


	Phụ lục V 
	Văn bản đề nghị , thuyết minh dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ

Mẫu 1: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ
Mẫu 2: Thuyết minh dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ 



Phụ lục I

CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ 

PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

I. CƠ GIỚI HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG TRỒNG TRỌT

1. Các loại máy, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động: Làm đất (cày, bừa, rạch hàng, lên luống; san phẳng đồng ruộng); gieo, sạ, cấy, trồng cây; chăm sóc (vun, xới đất, làm cỏ, phun thuốc bảo vệ thực vật, phòng chống sâu bệnh cho cây trồng, khích thích sinh trưởng); tưới, tiêu; thu hoạch; thu gom, cuộn rơm rạ, bốc xếp, vận chuyển (chở máy, thiết bị, sản phẩm nông nghiệp).


2. Các loại máy, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động: Canh tác (hệ thống máy, thiết bị, nhà màng, nhà kính, nhà lưới; hệ thống canh tác nhiều tầng, hệ thống điều tiết tiểu khí hậu); xử lý phụ phẩm trồng trọt.

II. CƠ GIỚI HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI

1. Các loại máy, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động: Sản xuất nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi, con giống, chuồng trại (cung cấp nước, thức ăn, điều tiết tiểu khí hậu chuồng nuôi), thu hoạch, bảo quản, vận chuyển sản phẩm.

2. Các loại máy, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động: Vệ sinh, xử lý phụ phẩm chăn nuôi.

III. CƠ GIỚI HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN

1. Các loại máy, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động nuôi trồng: Sản xuất giống; sản xuất thức ăn; cấp, thoát nước; chăm sóc; thu hoạch; vận chuyển; sơ chế; bảo quản; chế biến; tiêu thụ sản phẩm; xử lý chất thải; sử dụng phụ phẩm nuôi trồng thủy sản.

2. Các loại máy, thiết bị, công nghệ  thực hiện các hoạt động khai thác: Đóng mới, bảo dưỡng tàu thuyền và ngư cụ; thăm dò, đánh giá ngư trường; chuẩn bị chuyến biển; đánh bắt, khai thác; phân loại sản phẩm; sơ chế, bảo quản trên tàu; bốc xếp sản phẩm lên bờ; sơ chế, chế biến, bảo quản trên bờ; tiêu thụ sản phẩm.
IV. CƠ GIỚI HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG LÂM NGHIỆP

1. Các loại máy, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động:  Canh tác làm đất, sản xuất giống, trồng, chăm sóc cây trồng, khai thác, bốc dỡ và vận chuyển sản phẩm.

2. Các loại máy, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động: Phòng cháy, chữa cháy; xử lý phụ phẩm lâm nghiệp.

V. CƠ GIỚI HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG DIÊM NGHIỆP
Các loại máy, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động: Quy hoạch hạ tầng sản xuất, chế biến, bảo quản; cấp nước, tiêu nước cho sản xuất muối; sản xuất và thu hoạch; gom muối trên đồng; vận chuyển; sơ chế; bảo quản; chế biến muối; tiêu thụ muối và các sản phẩm từ muối.

Phụ lục II

DÂY CHUYỀN MÁY, THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN 

CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

I. DÂY CHUYỀN MÁY, THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ, BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

1. Dây chuyền máy, thiết bị đồng bộ; máy, thiết bị sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản.

2. Dây chuyền máy, thiết bị đồng bộ; máy, thiết bị sản xuất con giống, thức ăn chăn nuôi; chuồng trại, chế biến, bảo quản trong chăn nuôi;

3. Dây chuyền máy, thiết bị đồng bộ; máy, thiết bị chế biến, bảo quản trong thủy sản.

4. Dây chuyền máy, thiết bị đồng bộ; máy, thiết bị chế biến, bảo quản gỗ.

5. Dây chuyền máy, thiết bị đồng bộ; máy, thiết bị chế biến muối.

6. Kho, silo (bao gồm cả máy móc, thiết bị) tạm trữ, bảo quản sản phẩm nông nghiệp.

II. DÂY CHUYỀN MÁY, THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ SẢN XUẤT CHẤT DINH DƯỠNG PHỤC VỤ CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

1. Dây chuyền máy, thiết bị đồng bộ, xử lý môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

2. Dây chuyền máy, thiết bị đồng bộ chuyển đổi năng lượng tái tạo từ các phụ phẩm nông nghiệp.

3. Dây chuyền máy, thiết bị đồng bộ sản xuất chất dinh dưỡng (phân bón) dạng rắn và lỏng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ.

Phụ lục III
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ TRONG NÔNG NGHIỆP

.

	TT
	Nhóm tiêu chí đánh giá
	Điểm  đánh giá


	Hệ số
	Tổng điểm đạt được của nhóm tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	
	
	Theo từng chỉ tiêu


	Nhóm tiêu chí
	
	
	

	
	
	4
	3
	2
	1
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6 ) = (4)*(5)
	(7)

	1
	 Trang bị máy, thiết bị, công nghệ: Mức độ cơ giới hóa ở các khâu của quá trình sản xuất nông nghiệp 
	
	
	
	
	

	1.1
	Trồng trọt: Sản xuất giống; làm đất; gieo, trồng; tưới, tiêu; chăm sóc; thu hoạch.
	□□□□
	
	3,0
	
	36

	
	Vận chuyển, sơ chế, bảo quản, chế biến, sử dụng phụ phẩm trồng trọt.
	□□□□
	
	
	
	

	
	Tiêu thụ sản phẩm.
	□□□□
	
	
	
	

	1.2
	Lâm nghiệp: Sản xuất giống, xử lý thực bì, làm đất, gieo, trồng, chăm sóc, khai thác.
	□□□□
	
	3,0
	
	36

	
	Vận chuyển, sơ chế, bảo quản, chế biến, phòng cháy, chữa cháy, sử dụng phụ phẩm lâm nghiệp.
	□□□□
	
	
	
	

	
	Tiêu thụ sản phẩm.


	□□□□
	
	
	
	

	1.3
	Chăn nuôi: Sản xuất giống, thức ăn chăn nuôi; chuồng trại (cung cấp nước, thức ăn, điều tiết tiểu khí hậu chuồng nuôi, vệ sinh, xử lý chất thải chăn nuôi), thu hoạch.
	□□□□
	
	3,0
	
	36

	
	Vận chuyển, sơ chế, bảo quản, sử dụng phụ phẩm chăn nuôi.
	□□□□
	
	
	
	

	
	Tiêu thụ sản phẩm.
	□□□□
	
	
	
	

	1.4
	Thủy sản: 

- Nuôi trồng: Sản xuất giống, thức ăn, cấp, thoát nước, chăm sóc, thu hoạch. 

- Khai thác: Đánh giá ngư trường; đánh bắt; phân loại sản phẩm; sơ chế, bảo quản trên tàu; bốc xếp sản phẩm lên bờ; 
	□□□□
	
	3,0
	
	36

	
	Vận chuyển, bốc xếp sản phẩm lên bờ; sơ chế, chế biến, bảo quản trên bờ; tiêu thụ sản phẩm.
	□□□□
	
	
	
	

	
	Tiêu thụ sản phẩm.
	□□□□
	
	
	
	

	1.5
	Diêm nghiệp: Quy hoạch hạ tầng sản xuất, cấp nước, tiêu nước cho sản xuất muối; sản xuất và thu hoạch; gom muối trên đồng; 
	□□□□
	
	3,0
	
	36

	
	Vận chuyển; sơ chế; bảo quản; chế biến muối; tiêu thụ muối và các sản phẩm từ muối.
	□□□□
	
	
	
	

	
	Tiêu thụ sản phẩm.
	□□□□
	
	
	
	

	2
	Nguồn nhân lực: 
	
	
	
	
	

	2.1
	Số lao động được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý và kỹ năng nghề về: Nghiên cứu, dịch vụ, tư vấn phát triển, quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các dự án cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp; trực tiếp sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy, thiết bị, công nghệ trong nông nghiệp.
	□□□□
	
	2
	
	16

	2.2
	Số lao động được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động  trong sử dụng máy, thiết bị, công nghệ phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp.
	□□□□
	
	
	
	

	3
	Tổ chức, quản lý sản xuất: 
	
	
	
	
	

	3.1
	Mức độ ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức quản lý.
	□□□□
	
	1,0
	
	8

	3.2
	An toàn lao động, an toàn thực phẩm; áp dụng quy trình, kỹ thuật sản xuất đạt chuẩn.
	□□□□
	
	
	
	

	4
	Kết cấu hạ tầng kỹ thuật: 
	
	
	
	
	

	4.1
	Quy hoạch đồng ruộng, quy mô sản xuất. 
	□□□□
	
	1,0
	
	20

	4.2
	Hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng; hệ thống cấp, thoát nước.
	□□□□
	
	
	
	

	4.3
	Điện, nước cho chuồng trại, nuôi trồng, sơ chế, bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp, xử lý chất thải và tái chế phụ phẩm nông nghiệp.
	□□□□
	
	
	
	

	4.4
	Hạ tầng công nghệ số, công nghệ thông minh, chính xác, phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp. 
	□□□□
	
	
	
	

	4.5
	Hạ tầng môi trường: Kết cấu hạ tầng bảo vệ hệ sinh thái, môi trường nông nghiệp; môi trường lao động (ánh sáng, tiếng ồn, mức độ bụi); xử lý phụ phẩm, chất thải trong sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản. 
	□□□□
	
	
	
	

	5
	Phát triển bền vững: 
	
	
	
	
	

	5.1
	Kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường trong cơ giới hóa và cơ giới hóa đồng bộ trong nông  nghiệp.
	□□□□
	
	1
	
	8

	5.2
	Mức độ tổn thất sau thu hoạch.
	□□□□
	
	
	
	

	6
	Mức độ thúc đẩy hợp tác, liên kết gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
	
	
	
	
	

	6.1
	Tỷ lệ % nông sản được sơ chế, chế biến.
	□□□□
	
	1,5
	
	12

	6.2
	Tỷ lệ % nông sản được tiêu thụ qua hợp đồng.
	□□□□
	
	
	
	

	
	Tổng điểm của các mục (1) ÷ (6)
	
	
	
	
	100


Ghi chú:  

· Điểm đánh giá theo thang điểm:  
4 = Tốt; 3= Khá;   2 = Trung bình;    1 = Kém.    

· Điểmnhóm ghi tại cột (4) bằngtổng số điểm đánh giá của các chỉ tiêu  trong từng nhóm tiêu trí đánh gíá.
· Dự án đạt  khi có tổng điểm của các mục (1) ÷ (6) trên hoặc bằng 50 điểm đạt (thực hiện 1 ngành sx).

Phụ lục IV

Mẫu 1

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CƠ GIỚI HÓA 

	UBND TỈNH/THÀNH PHỐ .... 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………./BC-...
	
	………….., ngày ….  tháng …. năm …..


BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CƠ GIỚI HÓA năm…

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

I. SỐ LƯỢNG CÁC LOẠI MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHỦ YẾU TRONG NÔNG NGHIỆP
                             Đơn vị tính: Chiếc

	Máy kéo
	Máy gieo hạt
	Máy cấy
	Máy trồng cây
	Máy phun thuốc BVTV
	Máy bơm nước
	Máy thu hoạch

	4 bánh
	2 bánh
	Ngô
	Đậu
	Lạc
	Cây trồng khác
	
	Sắn
	Mía
	Dứa
	Cây lâm nghiệp
	Cây trồng khác
	
	
	Lúa
	Mía
	Ngô
	Lạc
	Cây trồng khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. CÔNG SUẤT CÁC LOẠI MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHỦ YẾU TRONG NÔNG NGHIỆP
	Máy kéo 
	Máy gieo/cấy/trồng 
	Máy chăm sóc: vun xới/bón phân/phun thuốc BVTV 
	Máy bơm nước 
	Máy thu hoạch: lúa, mía, ngô

	Số lượng máy kéo (chiếc)
	Tổng công suất các loại máy kéo (mã lực)
	Số lượng máy (chiếc)
	Tổng công suất các loại máy (mã lực)
	Số lượng máy (chiếc)
	Tổng công suất các loại máy         (mã lực)
	Số lượng máy (chiếc)
	Tổng công suất các loại máy (mã lực)
	Số lượng máy (chiếc)
	Tổng công suất các loại máy (mã lực)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. CƠ GIỚI HÓA TRỒNG TRỌT
	TT
	Cây trồng chính
	Diện tích gieo trồng 
(1.000 ha)
	Diện tích cây trồng được làm bằng máy theo các khâu 
(1.000 ha)
	Chia ra: 

	
	
	
	
	Làm đất

(%)
	Gieo/cấy/trồng

(%)
	Chăm sóc       (vun xới /bón phân/BVTV)

(%)
	Thu hoạch

(%)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


IV. CƠ GIỚI HÓA CHĂN NUÔI                              
	TT
	Tên vật nuôi
	Tổng đàn 
(triệu con)
	Số lượng con được cơ giới hóa theo các khâu 
(triệu con)
	Chia ra: 

	
	
	
	
	Thức ăn/nước uồng

 (%)
	Chuồng trại

 (%)
	Thu hoạch 

sản phẩm 

(%)
	Xử lý chất thải (%)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	


V. CƠ GIỚI HÓA THỦY SẢN                              
	TT
	Tên thủy sản
	Tổng diện tích nuôi trồng

(1.000 ha)
	Diện tích nuôi trồng được cơ giới hóa theo các khâu 
(1.000 ha)
	Chia ra:

	
	
	
	
	Thức ăn

 (%)
	Nuôi trồng

 (%)
	Thu hoạch 

sản phẩm 

(%)
	Xử lý chất thải (%)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


VI. CƠ GIỚI HÓA LÂM NGHIỆP                               
	TT
	Loại cây lâm nghiệp
	Tổng diện tích (1.000 ha)
	Diện tích được cơ giới hóa theo các khâu 
(1.000 ha)
	Chia ra:

	
	
	
	
	Làm đất (%)
	Trồng

 (%)
	Chăm sóc 

(%)
	Thu hoạch  (%)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


VII. CƠ GIỚI HÓA DIÊM  NGHIỆP                              
	Tổng diện tích (1.000 ha)
	Diện tích được cơ giới hóa theo các khâu 
(1.000  ha)
	Chia ra: 

	
	
	Cung cấp nước (%)
	Sản xuất

 (%)
	Thu hoạch

(%)
	Vận chuyển  (%)

	
	
	
	
	
	


Phụ lục V

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ , THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu 1

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ

ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ.........

Kính gửi: ……….. ..............................................
Nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Nhà đầu tư thứ nhất: 

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: 


Ngày sinh:
………….Quốc tịch:


(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân1)  số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 

Địa chỉ thường trú:


Chỗ ở hiện tại: 


Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):


Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: 


b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: 


(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức2) số: ....; ngày cấp: ....; Cơ quan cấp:

Địa chỉ trụ sở: ....

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):


Điện thoại: ……………Fax: …………… Email: ……… Website (nếu có):

2. Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): kê khai thông tin tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất.

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án: 

1.1. Tên dự án: 

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: 


- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp;

- Công suất thiết kế;

- Quy mô xây dựng dự kiến;
2. Vốn đầu tư và phương án huy động vốn: 

- Vốn góp của nhà đầu tư:...(bằng chữ) đồng. 

- Vốn huy động: ……. (bằng chữ) đồng, trong đó:

+ Vốn vay từ các tổ chức tín dụng :


+ Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác :


+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) :


- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): 

3. Thời hạn hoạt động của dự án:

4. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021): 

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư;

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu có);
d) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần;
(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng giai đoạn).

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Cam kết thực hiện đúng tiến độ, chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.

V. HỒ SƠ 

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.

2. Thuyết minh dự án đầu tư.

3. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

4. Bản sao chứng nhận hệ thống quản lý/chất lượng (nếu có)

5. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

	
	……., ngày ….. tháng …..năm……

Nhà đầu tư
(Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có))


Mẫu số 02

	CHỦ ĐẦU TƯ…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


……… ngày…….... tháng…….. năm……..


THUYẾT MINH

DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1. Giới thiệu về chủ đầu tư 

- Chủ đầu tư: ………………………………………………………………

- Người đại diện theo pháp luật: …………………………………….…….

- Chức vụ: …………………………………………………………………

- Giấy đăng ký kinh doanh số …………………, ngày cấp ……………… 

- Địa chỉ: …………………………………………………………….……

- Điện thoại:………………… Fax: ………………… Email:……………

2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án: Tên dự án, địa điểm, quy mô, thời gian thực hiện dự án.

3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án.

4. Mục tiêu dự án

(Thuyết minh các mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể mà dự án cần đạt được trong bối cảnh, hiện trạng tại địa phương, cơ sở thực hiện đầu tư dự án).

II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN

1. Căn cứ xác định sự cần thiết của dự án 

1.1. Phân tích môi trường 

1.2. Chính sách phát triển về cơ giới hóa

2. Các điều kiện và cơ sở của dự án

2.1. Nguồn nguyên liệu/diện tích sản xuất/hợp đồng liên kết

2.2. Môi trường thực hiện dự án

2.3. Điều kiện tự nhiên 

3. Đánh giá thị trường: Phân tích cung -cầu/nhu cầu thực tế cần thực hiện cơ giới hóa

4. Phân tích cơ hội.

4.1. Phân tích SWOT 

4.2. Chiến lược phát triển thị trường

III: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG.

1. Vị trí xây dựng

2. Dự kiến quy mô sản xuất 

V: QUY MÔ VÀ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT

1. Quy mô: Diện tích/sản lượng sản xuất theo năm 

2. Các hạng mục đầu tư:

2.1 Nhóm về kết cấu hạ tầng phục vụ cơ giới hóa sản xuất
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Chỉ tiêu kỹ thuật
	Vốn đầu tư

	
	Tổng số
	
	
	
	

	1
	Nhà xưởng, chuồng trại
	m2
	
	
	

	2
	Đường giao thông nội đồng
	km
	
	
	

	3
	Kênh mương
	km
	
	
	

	4
	Công trình xử lý chất thải
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


2.2 Máy móc, thiết bị, công nghệ trong sản xuất

	TT
	Tên máy, thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng

(chiếc)
	Thực hiện khâu sản xuất
	Vốn đầu tư

	
	Tổng số
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


3. Quy trình công nghệ 

4. Giải pháp thi công xây dựng

5. Tổ chức quản lý dự án: 

- Tổ chức bộ máy, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, ứng dụng công nghệ thong tin quản lý sản xuất; 

- Huấn luyện về  an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người lao động;
- Quan trắc môi trường lao động;

- Đào tạo người sử dụng, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp và an toàn vệ sinh lao động.

- Hoạt động liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

6. Xác định mức độ đồng bộ cơ giới hóa của dự án

Từ các hạng mục đầu tư và tổ chức quản lý hoạt động của dự án, đánh giá tiêu chí dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ theo quy định tai Điều 10 Nghị định định số…/2021/NĐ-CP ngày     /     /2021 của Chính phủ Khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp gồm: 

a) Mức độ cơ giới hóa ở các khâu của quá trình sản xuất nông nghiệp;

b) Số lao động được huấn luyện về vận hành, an toàn vệ sinh lao động sử dụng máy, thiết bị, công nghệ phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp;
c) Mức độ ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức quản lý; an toàn lao động, an toàn thực phẩm; áp dụng quy trình, kỹ thuật sản xuất đạt chuẩn; 

d) Mức độ phù hợp của các kết cấu hạ tầng kỹ thuật với yêu cầu cơ giới hóa nông quy định tại Điều 5 Nghị định định số…/2021/NĐ-CP ngày     /     /2021 của Chính phủ Khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp nghiệp;
đ) Trình độ phát triển công nghệ; kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường trong cơ giới hóa và cơ giới hóa đồng bộ trong nông  nghiệp. Mức độ giảm tổn thất sau thu hoạch;

e) Liên kết gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: Tỷ lệ % nông sản được sơ chế, chế biến; tỷ lệ % nông sản được tiêu thụ qua hợp đồng.

VI. Kế hoạch triển khai dự án

(Chi tiết thời gian, tiến độ triển khai các hạng mục đầu tư của dự án (có mốc thời gian thực hiện và hoàn thành)

VII: XÁC ĐỊNH NGUỒN VỐN, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Xác định nguồn vốn

- Tổng vốn đầu tư chia theo từng hạng mục

- Phương án huy động vốn

- Cơ cấu nguồn vốn

- Thời gian vay vốn đề nghị được hưởng hỗ trợ lãi suất của dự án
2.. Tổng mức đầu tư cho dự án 

VIII: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 

1. Cơ sở tính hiệu quả 

2. Chi phí biến đổi

3. Chi phí cố định

4. Các điều kiện phân tích hiệu quả kinh tế - tài chính 

5. Hiệu quả kinh tế tài chính của dự án

(Phân tích hiệu quả kinh tế mà dự án mang lại cho chủ đầu tư, cho người sản xuất trong vùng dự án)

6. Phân tích lợi ích xã hội 

IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Đối với phát triển kinh tế ngành nông nghiệp phát triển nông thôn.

2. Phát triển cơ giới hóa đáp ứng yêu cầu của Nghị định định số…/2021/NĐ-CP ngày     /     /2021 của Chính phủ Khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp.

3. Mức vốn vay, thời gan vay được hưởng chính sách hỗ trợ theo Điều 13 Nghị định số           /2021/NĐ-CP ngày     /     /2021 của Chính phủ Khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp.

PHỤ LỤC CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT VÀ BẢNG TÍNH KINH TẾ DỰ ÁN (Kèm theo)

                                                                         Chủ đầu tư dự án 


(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

DỰ THẢO 






























































































































































� Quy định này áp dụng theo Khoản 2, 3 Điều 4; điểm a, b,c Khoản 1 và điểm d, đ Khoản 2 Điều 13 Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH ngày 15/07/2020) và Khoản 1 Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng sô 13/2008/QH12.


1 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.


2 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.









